
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

A1K75 17,18,19
A2K75 17,18,19
A3K75 13+14
A4K75 13+14
P1K74 PPNCCT 24

DHCT P1K74 DL-DHCT 24
A1K75 17,18,19
A2K75 17,18,19
A3K75 13+14
A4K75 13+14
P1K74 PPNCCT 24

DHCT P1K74 DL-DHCT 24
A1K75 17,18,19
A2K75 17,18,19
A3K75 13+14
A4K75 13+14

K73 CĐTC 1 12
P1K74 PPNCCT 24

DHCT P1K74 DL-DHCT 24
A1K76 12
A2K76 12 GĐ4+5
A3K76 12
A4K76 4+5
HD1K3 11
A1K75 17,18,19
A2K75 17,18,19
A3K75 13+14
A4K75 13+14 C.Quyên
HD1K2 ĐC alcaloid 6
P1K74 PPNCCT 24

K73 CĐTC 1 9+10
DHCT P1K74 DL-DHCT 24

A1K76 12
A2K76 12 GĐ4+5

A3K76 12
A4K76 4+5
HD1K3 11

Thực tập T Tu T Tu T Tu T K T K T K T Tu T Tu T Tu G H G H G H G H G H G H G H G H G H
Bài 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

A1K75 17,18,19
A2K75 17,18,19
A3K75 13+14
A4K75 13+14 C.Quyên

HD1K2
Đại cương 
alcaloid

6

P1K74 PPNCCT 24
K73 CĐTC 1 9+10
K73 CĐTC2 22 GĐ22 GĐ6

DHCT P1K74 DL-DHCT 24
A1K76 12
A2K76 12 GĐ4+5

A3K76 12
A4K76 4+5
HD1K3 11

Thực tập G H G H G H G K G K G K G Tu G Tu G Tu T H T H T H G H G H G H Tu T Tu T Tu T
Bài 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

A1K75 17,18,19
A2K75 17,18,19
A3K75 13+14
A4K75 13+15 C.Quyên

HD1K2
Đại cương + 
DL alcaloid

6 T.PhươngC.An

P1K74 PPNCCT 24
K73 CĐTC 1 9+10
K73 CĐTC2 22 GĐ22 GĐ6

DHCT P1K74 DL-DHCT 24
A1K76 12 T. Ơn
A2K76 12 GĐ4+5 T. Trọng
A3K76 12 T. Trọng
A4K76 4+5 T. Ơn
HD1K3 11 T. Ơn

Thực tập G H G H G H G H G H G H G Tu G Tu G Tu T H T H T H G H G H G H T K T K T K
Bài 3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

A1K75 17,18,19
A2K75 17,18,19
A3K75 13+14
A4K75 13+14

HD1K2
DL chứa 
alcaloid

6

P1K74 PPNCCT 24
K73 CĐTC 1 9+10
K73 CĐTC2 22 GĐ22 GĐ7

DHCT P1K74 DL-DHCT 24
A1K77 17+18+19
A2K77 9+10 T. Ơn

T. Trọng C. Hoa

C. Giang
C. Giang

C. Hoa
C. Hoa

C. Hoa

C. Hoa
C. Hoa

C. Hoa C. Hoa

C. Hoa

T. Ơn T. Ơn
T. Ơn T. Ơn

T. Ơn T. Ơn

T. Ơn
T. Ơn

C. Giang C. Giang
C. Giang C. Giang

T. Ơn

T. Ơn
T. Ơn T. Ơn

T. Ơn

T. Ơn T. ƠnT. Ơn

T. Ơn T. Ơn

T. Ơn

T. Ơn T. Ơn
T. Ơn T. Ơn

T. Ơn T. Ơn

T. Ơn

T. Ơn T. ƠnC. Hoa
C. HoaC. Hoa

C. Hoa

C. HoaC. Hoa C. Hoa
C. Hoa

T. TrọngT. Trọng T. Trọng T. Trọng

T. Trọng T. Trọng T. Trọng
T. TrọngT. Trọng T. Trọng

T. Ơn T. Ơn

T. Ơn

T. Trọng
T. TrọngT. Trọng

T. Trọng
T. Trọng

T. TrọngT. Trọng T. Trọng T. Trọng

T. Ơn T. Ơn

5 6-11/3

2 13-18/2

3 20-25/2

Dược liệu Dược liệu 2 2T

Thực vật Thực vật 8T

Thứ 2

1

C1 C2
C

C1 C2 S C1 C2S
C S C

Dược liệu

Tuần 

6-11/2

Thứ 5 Thứ 6

C1 C2 S C1 C2

Dược liệu 2 2T
Đại cương 
alcaloid

Đại cương 
alcaloid

Dược liệu Dược liệu 2 2T

Đại cương 
alcaloid + DL 
chứa 
protoalcaloid

Latin (2T), Mô 
TB (2T)

Thứ 7

S C1 C2
S

C.Chi
C.Hằng

LỊCH GIẢNG KHOA DƯỢC LIỆU DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN - NĂM HỌC 2022-2023, HỌC KỲ 2

STT 
tuần

Bộ môn Khoá/lớp Môn Nội dung GĐ
S C S

S
C S C

S

Thứ 3 Thứ 4

S

T.Tuyển

T.Tuyển

C.Chi
C.Hằng

T.Tuấn
C.Quyên

C.Hằng

C.Chi
C.Hằng

T.Tuấn
C.Quyên

C.Hằng

T.Tuấn
C.Quyên

C.An
T.Thân

C.Oanh

4
27/2-
4/3

Thực vật Thực vật (8T)
Latin (4T), Mô 
TB (2T), RTL 
(2T)

GĐ13+14

Dược liệu Dược liệu 2 2T

Dl chứa 
protoalcaloid 
+ DL chứa 
alcaloid nhân 

C.Chi
C.Hằng

T.Tuấn

T.Phương
C.Chi

C.An C.An
C.Oanh

T. Trọng

HQH (4T) 
Nấm tảo - 
RQT(4T)

GĐ13+14

K76+H1K3

Dược liệu Dược liệu 2 2T

 DL chứa 
alcaloid nhân 
tropan, 
quinolin + 

C.Chi
C.Hằng

T.Tuấn

T.Phương

C.Chi T.Tuấn
C.An C.An

C.Quyên C.Quyên
C.Oanh

6 13-18/3

Thực vật Thực vật 8T

Phân loại NL 
(8T)

GĐ13+14

K76+H1K3

Dược liệu Dược liệu 2 2T

 DL chứa 
alcaloid nhân 
isoquinolin, 
indol và nhân 

C.Chi
C.Hằng

T.Tuấn

T.Tuấn C.Quyên
C.An C.An

C.Quyên T,Tuấn T.Tuấn
C.Oanh

7 20-25/3

Thực vật Thực vật 7T

NL (1T); Hành 
(3T); TNCT 
(3T)

GĐ13+14

K76+H1K3

Dược liệu Dược liệu 2 2T
Đại cương 
tinh dầu

C.My
T.T.Anh

T.T.Anh
C.My

C.An

C.Quyên
C.An

T.Tuấn C.An
C.Oanh



A3K77 9+11
A4K77 4+5

CLCA0K1
Latin (2T), Mô 
TB (2T)

15

Thực tập G H G H G H G K G K G K T G T G T G T H T H T H G T G T G T T H T H T H
Bài 4 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

P1K74 TVDTHUD 4T Đại cương 24
A1K75 17,18,19
A2K75 17,18,19
A3K75 13+14
A4K75 13+14

HD1K2
DL chứa 
alcaloid

6

PTA NVP NTH NHT NQC NTT
P1 P2 P1 P2 P1 P2

K73 CĐTC2 22 GĐ22 GĐ6
P1K74 DL-DHCT 24
P1K74 Phương thuốc CT 24
A1K77 17+18+19
A2K77 9+10
A3K77 9+11
A4K77 4+5

CLCA0K1
RTL (2T), HQH 
(2T)

15

Thực tập G H G H G H G T G T G T T Tu T Tu T Tu T H T H T H T K T K T K G H G H G H
Bài 5 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

P1K74 TVDTHUD 4T
Đại cương + 
Nghiên cứu 
TV DTHUD

24

A1K75 17,18,19
A2K75 17,18,19
A3K75 13+14
A4K75 13+14

HD1K2
DL chứa 
alcaloid

6

Thực tập NQC NVP PTA NVP NTH PTA NVP NHT NQC NTT VXG NTT NHT TTKM TTKM NVP NTA NVP PTA NTT PTA NTT NTH TTKM NTA TTKM NHT NQC NTH NQC NQC PTA NTA VXG NHT NVP
Bài 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

Q1K74 KNDP&CP 24
P1K74 DL-DHCT 24
P1K74 Phương thuốc CT 24
A1K77 17+18+19
A2K77 9+10
A3K77 9+11
A4K77 4+5

CLCA0K1
HQH (2T), 
Nấm tảo (2T)

15

Thực tập G H G H G H T K T K T K T Tu T Tu T Tu T H T H T H T K T K T K G H G H G H
Bài 6 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

P1K74 TVDTHUD 4T
Nghiên cứu 
TV DTHUD +

24

HD1K2 Đại cương TD 6
Thực tập NQC NVP PTA NVP NTH PTA NTA NHT NQC NTT VXG NTT NHT TTKM TTKM NVP NTA NVP PTA NTT PTA NTT NTH TTKM NTA TTKM NHT NQC NTH NQC NQC PTA NTA VXG NHT NVP
Bài 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

Q1K74 KNDP&CP 24
P1K74 DL-DHCT 24
P1K74 Phương thuốc CT 24
A1K77 17+18+19
A2K77 9+10
A3K77 9+11
A4K77 4+5

CLCA0K1
RQT(2T), Phân 
loại NL (2)

15

Thực tập G T G T G T G H G H G H T Tu T Tu T Tu T H T H T H T K T K T K G H G H G H
Bài 7 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

P1K74 TVDTHUD 4T
Ứng dụng TV 
DTH

HD1K2 Đại cương TD 6
Thực tập NQC NVP PTA NVP NTH PTA NTA NHT NQC NTT VXG NTT NHT TTKM TTKM NVP NTA NVP PTA NTT PTA NTT NTH TTKM NTA TTKM NHT NQC NTH NQC TTKM PTA ĐQ VXG NTT NVP
Bài 3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

Q1K74 KNDP&CP 24
P1K74 DL-DHCT 24
P1K74 Phương thuốc CT 24
A1K77 17+18+19
A2K77 9+10
A3K77 9+11
A4K77 4+5

CLCA0K1
Phân loại NL 
(4T)

15

Thực tập H T H T H T H G H G H G G T G T G T G T G T G T H G H G H G G T G T G T
Bài 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

P1K74 TVDTHUD 4T NC PTSP từ TD

HD1K2 DL chứa TD 6
Thực tập NQC NVP PTA NVP NTH PTA NTA NHT NQC NTT VXG NTT NHT TTKM TTKM NVP NTA NVP PTA NTT PTA NTT NTH TTKM NTA TTKM NHT NQC NTH NQC TTKM PTA ĐQ VXG NTT NVP
Bài 4 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

Q1K74 KNDP&CP 24
DHCT P1K74 Phương thuốc CT 24

A1K77 17+18+19
A2K77 9+10
A3K77 9+11
A4K77 4+5

C. HoaT. Ơn

C. Hoa C. Hoa
C. Hoa C. Hoa

C. Hoa C. Hoa

C. Hoa C. Hoa

C. Hoa

T. Ơn

C. Giang C. Giang
C. Giang C. Giang

C. Hoa C. Hoa
C. Hoa C. Hoa

T. Trọng

T. Trọng T. Trọng

T. Trọng T. Trọng

T. Trọng T. Trọng

T. Trọng T. Trọng
T. Ơn T. Ơn

T. Ơn T. Ơn

T. Ơn T. Ơn

T. Ơn T. Ơn
T. Ơn T. Ơn

T. Ơn T. Ơn

T. Ơn

T. Ơn

T. Ơn C. Hoa

C. Hoa C. Hoa

C. Hoa C. Hoa

T. Ơn

T. Ơn

T. Ơn

T. Ơn C. Hoa

C. Hoa C. Hoa

9 3-8/4

10 10-15/4

12 24-29/4

Dược liệu
Dược liệu 2 

Thực vật
Thực vật 4T

Thực vật
Thực vật 4T

HQH (4T)

K76+H1K3

Phân loại NL 
(4T)

K77+A0K1

TB (2T)

K76+H1K3

Thực vật

Thực vật 4T

Mô TB (1T), 
RTL (3T)

K76+H1K3

Dược liệu

Dược liệu 2 2T
DL chứa tinh 
dầu

8
27/3-
1/4

Thực vật
Thực vật 4T

Dược liệu Dược liệu 2 2T
Đại cương 
tinh dầu

C.My
T.T.Anh

T.T.Anh
C.My

C.An

P1K74 PPNCCT Seminar

C.An C.An

DHCT
C.Huyền

T.Tuyển

C.My
T.T.Anh

T.T.Anh
C.My

C.An

K75+HD1K
2

C.Hằng

DHCT
C.Huyền

T.Cường

C.My
K75+HD1K

2
C.Hằng C.Chi

DHCT
C.Huyền

T.Cường

11 17-22/4

Thực vật
Thực vật 4T

Nấm tảo (2T), 
RQT (2T)

K76+H1K3

Dược liệu
Dược liệu 2 

C.My
K75+HD1K

2
C.Chi

DHCT
C.Huyền

T.Cường

T. Ơn

C.My

T.T.Anh
T.Cường

Thực vật 4T

Phân loại NL 
(4T)

Dược liệu
Dược liệu 2 K75+HD1K

2

T. Ơn T. Ơn



CLCA0K1
Phân loại NL 
(3), Hành (1)

15

Thực tập H T H T H T H K H K H K G T G T G T G T G T G T H G H G H G G T G T G T
Bài 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

P1K74 TVDTHUD 4T NC PTSP từ TD 24

HD1K2 DL chứa TD 6
Seminar NQC NVP PTA NVP NTH PTA NTA NHT NQC NTT VXG NTT NHT TTKM TTKM NVP NTA NVP PTA NTT PTA NTT NTH TTKM NTA TTKM NHT NQC NTH NQC TTKM PTA ĐQ VXG NTT NVP
Bài 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

DHCT P1K74 Phương thuốc CT 24
A1K77 17+18+19
A2K77 9+10
A3K77 9+11
A4K77 4+5

CLCA0K1
Hành (2T), 
TNCT (2T)

15

Thực tập H T H T H T H K H K H K G T G T G T G T G T G T H G H G H G G T G T G T
Bài 3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

P1K74 TVDTHUD 2T NC PTSP từ TD

Seminar NMT CTTH CTTH NMT HVO CTTH
Bài 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Seminar PTHV BHC BHC PTHV BHC PTHV
Bài 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2

A1K77 17+18+19
A2K77 9+10
A3K77 9+11
A4K77 4+5

CLCA0K1 TNCT (1) 15 T. Ơn
Thực tập H T H T H T H K H K H K G T G T G T G T G T G T H G H G H G H G H G H G
Bài 4 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Seminar CTTH NMT NMT CTTH CTTH HVO
Bài 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Seminar BHC PTHV PTHV BHC PTHV BHC
Bài 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Thực tập T Tu T Tu T Tu H K H K H K G T G T G T G T G T G T H G H G H G H G H G H G
Bài 5 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Thực tập K T K T K T
Bài 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Thực tập NQC PTA NQC PTA NQC PTA NQC PTA NHT NVP NHT NVP NHT NVP NHT NVP NTA NTT NTA NTT NTA NTT NTA NTT
Tuần 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Seminar HVO CTTH CTTH HVO NMT CTTH
Bài 3 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Seminar PTHV BHC BHC PTHV BHC PTHV
Bài 3 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Thực tập T Tu T Tu T Tu H K H K H K G T G T G T G T G T G T H G H G H G H G H G H G
Bài 6 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Thực tập K T K T K T
Bài 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Thực tập
Tuần 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Seminar CTTH HVO HVO CTTH CTTH NMT
Bài 4 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Seminar BHC PTHV PTHV BHC PTHV BHC
Bài 4 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Thực tập T Tu T Tu T Tu H K H K H K G T G T G T G T G T G T H G H G H G H G H G H G
Bài 7 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Thực tập T Tu T Tu Bù
Bài 8 P1 P2 P1 P2 Bù

Ký hiệu
DƯỢC 
LIỆU

Ký hiệu DHCT Ký hiệu TV

NTH C. Hằng NMT T. Tuyển NĐT T. Trọng
NTA C. An BHC T. Cường LTK T. Kim
ĐQ C. Quyên PTHV T. Văn HQH C. Hoa

NHT T. Tuấn HVO C. Oanh PHTT T. Tùng
NQC C. Chi CTTH C. Huyền PTTG C. Giang

PTA
T. Tuấn 
Anh

TVO T. Ơn

TTKM C. My
NTT T. Tùng

NVP
T. 
Phương

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Mạnh Tuyển

T. Trọng T. Trọng

T. Trọng T. Trọng

T. Trọng

T. Trọng

T. Ơn

T. Ơn

T. ƠnT. Ơn

T. Ơn T. Ơn

T. Ơn
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16 22-27/5

Thực vật Thực vật 4T

14 8-13/5

Thực vật
K77+A0K1 Thực vật

K76+H1K3 TV DTHUD BM DL

Dược liệu

P1K74

P1K74 Phương thuốc CT

Q1K74 KNDP&CP

13 1-6/5

Thực vật
Thực vật 4T

K77+A0K1

Dược liệu Dược liệu 2 
C.My

K75+HD1K
2

T. Cường

Phân loại NL 
(1T), Hành 
(3T)

K77+A0K1

DHCT
DL-DHCT

15 15-20/5

Thực vật Thực vật 3T

TNCT (3T)

K77+A0K1

DHCT
P1K74 DL-DHCT

P1K74 Phương thuốc CT

BM DL

DHCT
P1K74 DL-DHCT

P1K74 Phương thuốc CT

17
29/5-
3/6

Thực vật
K77+A0K1 Thực vật

K76+H1K3 TV DTHUD BM DL

Dược liệu Q1K74 KNDP&CP BM DL

DHCT
P1K74 DL-DHCT

P1K74 Phương thuốc CT

18 5-10/6 Thực vật K77+A0K1 Thực vật

19 12=17/6 Thực vật A0K1 Thực vật


